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KẾ HOẠCH ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH iSMART 

Nhằm đồng hành cùng Quý Nhà trường và Phụ huynh trong thời gian học sinh tạm nghỉ học do dịch bệnh theo quyết định từ Sở Giáo dục & Đào tạo, iSMART xin kính gửi đến Quý Nhà trường và Phụ huynh Kế hoạch ôn tập kiến thức trực tuyến trên Hệ thống bổ trợ iTO trong thời gian tạm nghỉ. Kế hoạch sẽ được chuyển đến Nhà Trường và Phụ Huynh theo từng tuần.
· Kế hoạch ôn tập tuần từ ngày 16/03/2020 đến 21/03/2020.
Học sinh iSMART đăng nhập tại https://online.ismart.edu.vn với ID và mật khẩu đã được cung cấp. Trong trường hợp cần hỗ trợ thêm thông tin vui lòng liên hệ hotline: 
098 768 0402 hoặc 090 145 6913.
Các hoạt động ôn tập chi tiết như sau:
	Hoạt động
	Nội dung

	

Hoạt động 1:  Khởi động kiến thức 

	Học sinh iSMART tham gia trả lời các câu hỏi khởi động củng cố kiến thức trên hệ thống bổ trợ iTO  https://online.ismart.edu.vn trước khi bắt đầu vào hoạt động 2.

	

Hoạt động 2:  Ôn tập kiến thức
	Học sinh ôn tập kiến thức theo từng Khối trên hệ thống bổ trợ iTO https://online.ismart.edu.vn (chi tiết nội dung từng Khối vui lòng xem các trang sau).
Sau đó, học sinh tiến hành làm bài trắc nghiệm môn Toán và Khoa để củng cố nội dung kiến thức đã học trong Học kỳ I.


	

Hoạt động 3: Hoạt động ôn tập trực tuyến  
	Học sinh theo dõi trang Facebook của iSMART EDUCATION để tham gia ôn tập trực tuyến vào thứ 7 (Ngày 21/3/2020) và chủ nhật ( Ngày 22/3/2020).




	







REVISION CONTENT- GRADE 5
NỘI DUNG ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH iSMART (HOẠT ĐỘNG 2) – KHỐI 5

Revision week: From Mar 16th, 2020 to Mar 21th, 2020
Thời gian ôn tập: Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 21/03/2020
	Subject
Môn học
	Unit/ Topic
Chương/ Chủ đề
	Objectives
Mục tiêu bài học
	Language items
Từ vựng/ cấu trúc trọng tâm

	Maths 5
Toán 5
	Unit 2 – Ratios
Chương 2 – Tỉ số
	- Understand the concept of ratio.
Hiểu được định nghĩa của tỉ số.
- Solve word problems involving ratios.
Giải toán đố liên quan đến tỉ số.
- Know how to find two numbers when their ratio and sum/ difference are given.
Biết cách tìm ra hai số khi tỉ số và tổng/ hiệu của chúng được cho sẵn.
	- The ratio of … to … is …
ratio, sum, difference, double, twice, altogether, in total
tỉ số, tổng, hiệu, gấp đôi, gấp đôi (số), tổng cộng

	
	Unit 3 – Decimal number
Chương 3 – Số thập phân
	- Know the concept of decimal numbers.
Biết được định nghĩa của số thập phân.
- Read and write decimal numbers.
Đọc và viết được các số thập phân.
- Convert between decimal numbers and decimal fractions.
Chuyển đổi số thập phân thành phân số thập phân và ngược lại.
- Know how to compare and arrange given decimal numbers in ascending/ descending order.
Biết được cách so sánh và sắp xếp các số thập phân đã cho theo thứ tự tăng dần/ giảm dần.
	- Which is the ones/ tenths/ hundredths/ thousandths place value of …?
decimal, decimal number, decimal fraction, decimal point, tenths, hundredths, thousandths, place value, whole number/ decimal part
thập phân, số thập phân, phân số thập phân, dấu thập phân, hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn, hàng giá trị, phần nguyên/ phần thập phân

	Science 5
Khoa học 5
	Unit 2 –  Food chain
Chương 2 – Chuỗi thức ăn
	- Define a food chain - represent feeding relationships in a habitat.
Xác định được một chuỗi thức ăn, diễn tả được mối quan hệ cung cấp thức ăn trong một môi trường sống.
- Be able to identify the producer, consumer and the feeding relationship (by arrows) in a given food chain.
Có thể xác định sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và mối quan hệ cung cấp thức ăn (theo các dấu mũi tên) trong một chuỗi thức ăn cho trước.
	- … is a producer/ consumer.
food chain, producer, consumer
chuỗi thức ăn, sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ

	Science 5
Khoa học 5
	Unit 3 – Pollution
Chương 3 – Sự ô nhiễm
	- Know different types of pollution and their causes.
Biết được các dạng ô nhiễm khác nhau và nguyên nhân gây ra.
- Know different ways to protect the environment.
Biết được các cách khác nhau để bảo vệ môi trường.

	- … causes air/ water pollution.
air pollution, water pollution, industrial waste, household dumping, deforestation
ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, chất thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt, phá rừng
- We should/ should not … to protect the environment. 
litter, grow trees, save water, use public transportation  
xả rác, trồng cây, tiết kiệm nước, sử dụng phương tiện giao thông công cộng


Phụ huynh vui lòng thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Đăng nhập vào Hệ thống bổ trợ iTO tại : https://online.ismart.edu.vn/ với ID và mật khẩu đã được cung cấp.
· Bước 2: Vào phần ôn tập kiến thức => Chọn vào mục “Chương trình iSMART”
· Bước 3: Phụ huynh tùy chọn như sau: 
	· Chọn “Maths” nếu ôn tập Môn Toán 
	· Chọn “Science” nếu ôn tập Môn Khoa học

	· Chọn unit “Ratios” hay unit “Decimal numbers” và ôn tập các bài như màn hình sau:
[image: ]

	· Chọn unit “Food chain” hay unit  “Pollution” và ôn tập các bài như màn hình sau:

[image: ]
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  1       K ?   HO ? CH ÔN T ? P CHƯƠNG TR ÌNH i SMART      Nh ? m đ ? ng hành cùng  Quý   Nhà trư ? ng và Ph ?  huynh trong th ? i gian h ? c sinh t ? m ngh ?  h ? c do d ? ch  b ? nh t heo quy ? t   đ ? nh t ?  S ?   Giáo d ? c & Đào t ? o ,  iSMART xin kính g ? i đ ? n  Quý   Nhà trư ? ng   và Ph ?   huynh   K ?  ho ? ch ôn t ? p ki ? n th ? c  tr ? c tuy ? n   trên H ?  th ? ng b ?  tr ?  iTO   trong th ? i gian t ? m ngh ? . K ?   ho ? ch s ?  đư ? c chuy ? n đ ? n Nhà Trư ? ng và Ph ?  Huynh theo t ? ng tu ? n.      K ?  ho ? ch ôn t ? p  t u ? n  t ?   ngày  16 / 03/2020 đ ? n 21 / 03 / 20 20 .   H ? c sinh   iSMART   đăng nh ? p t ? i  https://online.ismart.edu.vn   v ? i  ID và m ? t kh ? u đ ã  đư ? c cung c ? p.  Trong trư ? ng h ? p c ? n h ?  tr ?  thêm thông tin vui lòng liên h ?  hotline:    098 768 0402  ho ? c   090 145 6913.   Các ho ? t đ ? ng ôn t ? p chi ti ? t như sau:  

Ho ? t đ ? ng  N ? i dung  

    Ho ? t đ ? ng 1:  Kh ? i đ ? ng ki ? n th ? c     H ? c sinh iSMART tham gia tr ?   l ? i các câu h ? i kh ? i đ ? ng c ? ng  c ?   ki ? n th ? c trên h ?   th ? ng b ?   tr ?   iTO   https://online.ismart.edu.vn   trư ? c khi b ? t đ ? u vào   ho ? t đ ? ng 2.  

    Ho ? t đ ? ng 2:  Ôn t ? p ki ? n th ? c  H ? c sinh ôn t ? p ki ? n th ? c theo t ? ng Kh ? i trên h ?   th ? ng b ?   tr ?   iTO  https://online.ismart.edu.vn   (chi ti ? t n ? i dung t ? ng Kh ? i vui  lòng xem các trang sau).   Sau đó, h ? c sinh ti ? n hành làm bài tr ? c nghi ? m môn Toán và  Khoa đ ?   c ? ng c ?   n ? i dung ki ? n th ? c đ ã h ? c trong H ? c k ?   I.    

    Ho ? t đ ? ng 3: Ho ? t đ ? ng ôn t ? p  tr ? c tuy ? n    H ? c s inh theo dõi trang Facebook c ? a iSMART EDUCATION  đ ?   tham gia  ôn t ? p tr ? c tuy ? n   vào th ?   7 (Ngày 21/3/2020) và  ch ?   nh ? t ( Ngày 22/3/2020).    

                   

